ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
A. Phần trắc nghiệm
Câu 1. Đồ dùng điện trong gia đình là
A. các sản phẩm công nghệ
B. hoạt động bằng năng lượng điện
C. phục vụ sinh hoạt trong gia đình
D. Các sản phẩm công nghệ, hoạt động bằng năng lượng điện và phục vụ sinh hoạt trong gia đình
Câu 2: Kí hiệu của đơn vị công suất định mức là:
A. W                  B. V                          C. KV                 D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3: Thông số kĩ thuật nào dưới đây của máy giặt? 
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A. 220 V - 75 W
B. 220 V - 2 lít
C. 220 V - 9 000 BTU/h
D. 220V - 8kg

Câu 4: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện và các đồ dùng điện trong gia đình là công việc của

A. Nghề điện dân dụng
B. Thợ xây
C. Kỹ sư xây dựng
D. Kiến trúc sư

Câu 5: Trên một số đồ dùng điện có ghi 220V - 1000W, ý nghĩa của con số này là gì?
A. Điện áp định mức: 220V; dung tích: 1000W
B. Điện áp định mức: 220V; công suất định mức: 1000W
C. Công suất định mức: 220V; dung tích: 1000W
D. Công suất định mức: 220V; điện áp định mức: 1000W
Câu 6: Hành động nào sau đây không an toàn với người sử dụng khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình?
A. Cắm phích điện, đóng cầu dao khi tay người bị ướt.
B. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế ngay nếu đồ dùng điện bị hư hỏng.
C. Sử dụng bút thử điện để kiểm tra điện.
D. Nạp điện đúng cách cho các đồ dùng điện có chức năng nạp điện.
D. Ống thủy tinh của bóng đèn huỳnh quang có phủ lớp bột huỳnh quang.
Câu 7. Tại sao phải xử lí đúng cách đối với các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa?
A. Tránh tác hại ảnh hưởng đến môi trường.
B. Tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
C. Tránh ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
D. Không cần thiết.
Câu 8: Nguồn điện trong gia đình có điện áp là 220V. Hãy chọn những đồ đùng điện có thông số kĩ thuật sao cho phù hợp:
+)  Đèn ống huỳnh quang 110V - 40W.               +) Bếp hồng ngoại 220V - 1000W.
+) Quạt bàn 220V - 45W.                                    +)  Máy giặt 110V - 10kg.
+)  Nồi cơm điện 220V - 2lít.                               +)  Đèn compact 127V - 45W.    
+)  Đèn sợi đốt 250V - 45W.                                +)  Máy điều hòa 220V - 12000BTU/h.
A. Bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, máy điều hòa, quạt bàn
B. Đèn ống huỳnh quang, máy giặt
C. Đèn sợi đốt, đèn compact
D. Đèn sợi đốt, đèn ống huỳnh quang, quạt bàn
Câu 9. Đặc điểm của đèn compact là:
A. Kích thước nhỏ.       				B. Trọng lượng nhẹ.
C. Dễ sử dụng.               				D. Kích thức gọn, nhẹ, dễ sử dụng.
Câu 10. Cấu tạo của đèn ống huỳnh quang bao gồm:
A. Bóng thủy tinh, điện cực                            B. Ống thủy tinh, hai điện cực
C. Ống thủy tinh, một điện cực                       D. Ống thủy tinh, điện cực, đuôi đèn
Câu 11: Đèn sợi đốt được phát minh vào năm nào?
A. 1989                            B. 1878                       C. 1879                       D. 1978
Câu 12: Để tiết kiệm điện năng nhiều nhất, em sử dụng loại bóng đèn điện nào sau đây?
A. Đèn sợi đốt                 B. Đèn LED                      C. Đèn huỳnh quang              D. Đèn compact
Câu 13: Tháo lắp bóng đèn khi đèn đang sáng có tác hại gì?
A. Làm giảm tuổi thọ của bóng đèn
B. Có thể bị điện giật
C. Gây ô nhiễm môi trường
D. Không có tác hại gì
Câu 14: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện và các đồ dùng điện trong gia đình là công việc của:
A. Nghề điện dân dụng                 B. Thợ xây            C. Kĩ sư xây dựng              D. Kiến trúc sư
[bookmark: _Hlk98274171]Câu 15: Các đại lượng điện định mức chung của đồ dùng điện thông thường gồm có:
A. Điện áp định mức                                                   B. Công suất định mức
C.Điện áp định mức và công suất định mức              D. Dung tích
[bookmark: _Hlk98274248]Câu 16: Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
A. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
B. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp
C.Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thật
D.Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật
[bookmark: _Hlk98274273]Câu 17: An toàn đối với người sử dụng điện là:
A. Không chạm vào chỗ đang có điện              B. Thường xuyên kiểm tra sửa chữa đồ dùng điện
C. Khi sửa chữa đồ dùng điện phải ngắt nguồn điện             D. Tất cả các đáp án đều đúng.
Câu 18: Khi sử dụng điện thoại cần chú ý:
A. Không để ổ điện cắm sạc điện thoại ở đầu giường
B. Sử dụng sạc điện đúng chủng loại của điện thoại.
C. Không sử dụng điện thoại khi đang sạc
D.Tất cả các ý đều đúng.
[bookmark: _Hlk98274336]Câu 19: Một bóng đèn LED có thông số kĩ thuật như sau: 110V – 5W. Hỏi bóng đèn đó có công suất định mức là bao nhiêu?
A.110W              B.5W                   C. 110W hoặc 5W                 D. 110W và 5W
Câu 20: 
	         [image: C:\Users\acer\Pictures\CN1.PNG]
	Hãy cho biết bình nước nóng có điện áp định mức là bao nhiêu?
A.220V                      
B.2000W
C.15 l
D.11,4A


Câu 21: Hình ảnh dưới đây mô tả loại đèn nào?
	[image: C:\Users\acer\Pictures\đèn.PNG]
	A. Đèn sợi đốt
B. Đèn LED
C. Đèn compact
D. Đèn ống huỳnh quang.


Câu 22: Đèn sợi đốt có mấy bộ phận chính?
A.1                              B.2                           C.3                       D.4
Câu 23: Đuôi đèn sợi đốt có mấy loại?
A.1                              B.2                           C.3                       D.4
Câu 24: Ống thuỷ tinh của bóng đèn huỳnh quang bên trong được phủ một lớp bột gì?
A. Bột Natri                  B. Bột đồng                   C. Bột kẽm     D. Bột huỳnh quang.
[bookmark: _Hlk98292720]Câu 25: Hãy cho biết, vị trí số 2 chỉ bộ phận nào của bóng đèn LED búp?
	A. Vỏ bóng                                         
B. Bảng mạch LED
C. Đuôi đèn                                                 
D. Dây điện

	[image: Đề thi Công nghệ lớp 6 Giữa kì 2 có đáp án Kết nối tri thức (3 đề)]


Câu 26: Bộ phận nào của đèn LED phát ra ánh sáng?
A. Vỏ bóng             B. Đuôi đèn             C. Bảng mạch LED         D. Tất cả đều đúng
Câu 27: Bộ phận nào của đèn LED giúp phân bố đều ánh sáng?
A. Vỏ bóng             B. Đuôi đèn             C. Bảng mạch LED        D. Tất cả đều đúng
Câu 28: Nguyên nhân gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít
B. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín
C. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi
D. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều
Câu 29: Nồi cơm điện gồm có mấy bộ phận chính?
A. 
B. 2                        B.3
C. 4                        D.5


Câu 30: Hành động nào sau đây là sử dụng nồi cơm điện chưa đúng?
A. Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát.
B. Không dùng tay, vật dụng khác để che hoặc tiếp xúc với van thoát hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu.
C. Mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu.
D. Không nấu quá lượng gạo quy định.
Câu 31: Cấu tạo của bếp hồng ngoại gồm mấy bộ phận chính?
A. 
B. 2                                B. 3
C.4                              D. 5

Câu 32. Sơ đồ thể hiện nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại:
A. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Mâm nhiệt hồng ngoại → Nồi nấu.
B. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu → Mâm nhiệt hồng ngoại.
C. Nguồn điện → Mâm nhiệt hồng ngoại → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu. 
D. Nguồn điện → Nồi nấu → Mâm nhiệt hồng ngoại → Bộ phận điều khiển.
Câu 33: Bộ phận nào của bếp hồng ngoại cung cấp nhiệt cho bếp?

[bookmark: _Hlk132489293]A. Mâm nhiệt hồng ngoại
B. Thân bếp
C. Bảng điều khiển
D. Mặt bếp

[bookmark: _Hlk132489155]Câu 34: Trong quá trình sử dụng, mặt bếp hồng ngoại có màu gì?

A. Màu vàng                 B. Màu đỏ                  C. Màu cam             D. Màu tím
Câu 35: Bộ phận nào của bếp hồng ngoại có chức năng dẫn nhiệt?
A. Mâm nhiệt hồng ngoại
B. Thân bếp
C. Bảng điều khiển
D. Mặt bếp
C. [bookmark: _Hlk132489527]Phần tự luận
Câu 1:  Để sử dụng đồ dùng điện trong gia đình đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì?
Câu 2:  Vì sao người ta thường sử dụng đèn compac trong chiếu sáng hiện nay?
[bookmark: _GoBack]Câu 3:  Khi sử dụng nồi cơm điện cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và đồ dùng điện?
Câu 4:  Nêu cấu tạo và chức năng các bộ phận của bếp hồng ngoại.
-----------------Hết----------------
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